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ĐHĐ ĐIỂM SỐ

30% 70% 100%

1 1820414114 Trần Thị Như Anh 27/08/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.7 7.8 7.5 8.0 7.8 8.3 Tám Phẩy Ba

2 1820413851 Nguyễn Thị Nhật Ánh 29/08/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.0 7.5 7.5 7.0 7.3 7.8 Bảy  Phẩy Tám

3 1821416576 Trần Hữu Bảo 03/12/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.5 8.2 8.0 8.0 8.1 8.2 Tám Phẩy Hai

4 1821414125 Phạm Thành Công 06/04/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.8 Tám  Phẩy Tám

5 1821415236 Nguyễn Thanh Chính 20/04/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.5 4.5 4.0 4.0 4.2 0.0 Không

6 1820416017 Phan Trần Thủy Chung 28/05/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.3 8.0 8.5 7.6 8.0 8.1 Tám Phẩy Một

7 1820414110 Nguyễn Thị Diễm 19/10/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.8 7.0 6.5 7.0 6.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

8 1821414123 Nguyễn Công Huỳnh Đăng 22/09/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.3 7.6 7.3 6.6 7.2 7.5 Bảy Phẩy Năm

9 1821413559 Nguyễn Văn Hiệp 07/01/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.5 8.5 9.0 9.0 8.8 9.0 Chín

10 1821413560 Nguyễn Văn Hòa 07/01/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.3 7.0 8.0 8.0 7.7 8.2 Tám Phẩy Hai

11 1821413857 Trương Xuân Hùng 04/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.2 8.3 7.8 8.2 8.1 8.4 Tám Phẩy Bốn

12 172236489 Đinh Thị Thanh Huyền 25/11/1993 K17CSU-KTR CSU-ARC 497 7.5 7.0 6.0 6.5 6.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám

13 1821415242 Lê Công Huỳnh 01/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.3 8.6 8.5 8.4 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

15 1821413547 Lê Viết Duy Hưng 08/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.5 8.0 7.0 7.7 7.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám

16 1821416021 Trần Minh Khánh 31/08/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 6.0 5.0 5.5 6.0 5.5 5.7 Năm Phẩy Bảy

17 1821414129 Trần Trung Lương 24/04/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.5 7.8 7.8 8.0 7.9 8.4 Tám Phẩy Bốn

18 1821415231 Bùi Văn Lưu 14/03/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.5 7.0 6.3 7.2 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

19 1821415660 Nguyễn Hoàng Trung Lưu 28/04/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.0 6.0 6.0 6.5 6.2 7.0 Bảy

20 1821415241 Dương Anh Nam 24/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

14 1820415232 Phạm Phan Minh Ngân 15/10/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.5 9.3 8.6 8.5 8.8 9.0 Chín

21 1820414137 Nguyễn Bảo Ngọc 16/07/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.8 8.6 9.0 8.5 8.7 9.0 Chín

22 1821413562 Phạm Trương Như Ngọc 09/09/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.8 8.1 8.5 8.0 8.2 8.7 Tám Phẩy Bảy

23 1821413856 Lê Phan Nguyên 27/10/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.9 7.0 7.7 7.0 7.2 7.7 Bảy Phẩy Bảy

24 1821413564 Văn Bá Nhật 27/06/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.5 7.3 8.0 7.8 7.7 7.9 Bảy Phẩy Chín

25 1820414127 Trần Thị Nhật 20/08/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.5 7.6 7.5 7.3 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

26 1820414113 Phan Nguyễn Yến Nhi 25/07/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.8 7.8 6.9 7.0 7.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn

27 1820425850 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/12/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.7 7.0 6.5 7.0 6.8 7.1 Bảy Phẩy Một

28 1821413855 Đặng Minh Nhựt 05/02/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 7.5 Bảy Phẩy Năm

29 1821416019 Trần Duy Phong 07/03/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.5 6.5 6.5 6.9 6.6 6.9 Sáu Phẩy Chín

30 1820416204 Nguyễn Thị Minh Sang 03/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.8 6.0 6.0 7.0 6.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám

31 1821414128 Trần Tâm 24/11/1993 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.0 3.0 4.0 5.0 4.0 0.0 Không

32 1820415662 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/03/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.0 8.0 8.3 8.0 8.1 8.1 Tám Phẩy Một

33 1821413847 Nguyễn Vĩnh Tân 20/11/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.8 7.0 7.9 7.0 7.3 7.8 Bảy  Phẩy Tám

34 1821413850 Nguyễn Ngọc Anh Tú 03/02/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

35 1820415235 Nguyễn Vũ Anh Thảo 12/11/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.0 7.0 7.8 6.5 7.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn

36 1820414142 Lê Mai Thảo 17/05/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.0 5.7 5.5 6.0 5.7 6.1 Sáu Phẩy Một

37 1821416296 Huỳnh Đại Thiện 18/05/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.2 6.5 6.8 7.0 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín
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38 1821415234 Đỗ Nguyễn Phúc Thịnh 18/02/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.2 7.0 6.5 6.2 6.6 7.1 Bảy Phẩy Một

39 1820414781 Nguyễn Thị Trang 17/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 9.5 8.5 8.0 8.4 8.3 8.7 Tám Phẩy Bảy

40 1821415224 Phạm Tấn Trình 01/02/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.5 7.2 7.5 8.0 7.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám

41 1820413544 Nguyễn Tường Vi 12/10/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.8 8.5 8.0 8.0 8.2 8.4 Tám Phẩy Bốn

44 1821413557 Trần Văn Vũ 23/04/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 Tám Phẩy Hai

42 1821414118 Nguyễn Văn Anh Vũ 26/02/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 Không

43 1821413558 Võ Văn Vương 21/01/1994 K18CSU-KTR CSU-ARC 497 7.4 6.3 6.5 6.0 6.3 6.6 Sáu Phẩy Sáu

LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang TS. Nguyễn Phi Sơn
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